
STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
GIÁ NIÊM 

YẾT
BẢO HÀNH VAT

0 HM1S-G02
Bộ điều khiển 
trung tâm Hub M1S

Bộ điều khiển trung tâm Hub M1S
 - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee 3.0.
 - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi.
 - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động.
 - Đèn ngủ 16 triệu màu.
 - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các 
thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa.
 - Wifi tích hợp ăng ten 2x2 mimo cho khả năng mở rộng sóng tốt hơn.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home.
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Kết nối Zigbee lên đến 128 thiết bị.
 - Nguồn 100~240V, 50/60Hz.
 - Kích thước: 80x80x41.5mm.

1.359.000 1 năm 8%

1 HM2-G01
Bộ điều khiển 
trung tâm Hub M2

Bộ điều khiển trung tâm Hub M2
 - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee 3.0, tương 
thích với Zigbee 1.2, Bluetooth.
 - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi, cổng kết nối 
Ethernet RJ-45.
 - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động.
 - Điều khiển các thiết bị (tivi, điều hòa) từ xa thông qua kết nối hồng 
ngoại IR.
 - Phản hồi trạng thái điều hòa 1 chiều.
 - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các 
thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home.
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Kết nối Zigbee lên đến 128 thiết bị.
 - Cổng kết nối USB-A, USB Micro-A, RJ45.
 - Nguồn 5V-1A.
 - Kích thước: 100.5x100.5x30.75mm.

1.589.000 1 năm 8%

2 HM-G01D
Bộ điều khiển 
trung tâm Hub M3

Bộ điều khiển trung tâm Hub M3
 - Là phiên bản nâng cấp của M2.
 - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, 
Matter, Bluetooth 5.1.
 - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi, cổng kết nối 
Ethernet RJ-45.
 - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động.
 - Điều khiển các thiết bị (tivi, điều hòa) từ xa thông qua kết nối hồng 
ngoại IR.
 - Phản hồi trạng thái điều hòa 2 chiều.
 - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các 
thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa.
 - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home.
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Kết nối lên đến 127 thiết bị thông qua Matter và Zigbee
 - Hỗ trợ bộ nhớ cục bộ 8Gb lưu sự kiện.

3.549.000 1 năm 8%

3 CH-C01
Bộ điều khiển 
trung tâm Camera 
Hub G2H Pro

Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G2H Pro
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz.
 - Độ phân giải camera full HD 1920×1080p.
 - Góc nhìn 146°.
 - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb, hoặc lưu trử đám mây. Chuẩn nén H264.
 - Có chế độ ngủ riêng tư.
 - Âm thanh 2 chiều.
 - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home.
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Nguồn vào : 5V-1A, 5W.
 - Kích thước: 82. ×56.5×50.5mm.

2.099.000 1 năm 8%

4 CH-H03
Bộ điều khiển 
trung tâm Camera 
Hub G3 

Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G3
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac 2.4/5 
GHz, Hỗ trợ WPA3.
 - Độ phân giải camera 2K 2304×1296P. / Âm thanh 2 chiều.
 - Góc nhìn 110°.
 - Quay quét cho tầm nhin 360°: ngang 340°, dọc 45° (lên trên 30°, 
hướng xuống 15°).
 - Hỗ trợ thẻ nhớ 128Gb hoặc lưu trử đám mây. Chuẩn nén H264.
 - Hỗ trợ phân tích lên tới 20 gương mặt trong thư viện và nhận diện 
tối đa 5 gương mặt cùng lúc.
 - Đặt các điểm quay cố định 30 vị trí , đặt 5 hành trình quay tự động.
 - Điều khiển thông qua 5 cử chỉ tay.
 - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị.
 - Hỗ trợ điều khiển các thiết bị thông qua sóng IR. Khoảng cách học 
hồng ngoại tối đa 2m.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Có thể tự xoay ống kính camera vào trạng thái "ngủ", đảm bảo 
quyền riêng tư cho chủ nhà.
 - Nguồn vào 5V-2A, 10W.
 - Kích thước: 123.4×85.1×67.8mm.

3.199.000 1 năm 8%

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH - AQARA

BỘ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN



5 CH-C03D-W

Bộ điều khiển 
trung tâm Camera 
Hub G5 Pro PoE  
(Trắng)

5.239.000 1 năm 8%

6 CH-C03D-G

Bộ điều khiển 
trung tâm Camera 
Hub G5 Pro PoE 
(Xám)

5.239.000 1 năm 8%

7 CH-C07D-W

Bộ điều khiển 
trung tâm Camera 
Hub G5 Pro Wi-Fi  
(Trắng)

4.859.000 1 năm 8% chưa up

8 CH-C07D-G

Bộ điều khiển 
trung tâm Camera 
Hub G5 Pro Wi-Fi 
(Xám)

4.859.000 1 năm 8% chưa up

9 HE1-G01
Bộ điều khiển 
trung tâm Hub E1

Bộ điều khiển trung tâm Hub E1
- Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz.
- Kết nối Zigbee lên đến 128 thiết bị.
- Mở rộng sóng wifi, kết nối wifi tối đa 2 thiết bị.
- Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home.
- Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
- Nguồn vào 5V-0.5A.
- Kích thước: 108×30×8mm.

589.000 1 Năm 8%

10 HM-G02D
Bộ điều khiển 
trung tâm Hub 
M100

Bộ điều khiển trung tâm Hub M100
 - Là phiên bản nâng cấp của E1.
 - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, 
Matter, Bluetooth 5.2.
 - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi.
 - Hỗ trợ kết nối chỉ Zigbee :  20 thiết bị. 
   Hỗ trợ kết nối chỉ Thread: 100 thiết bị. 
  Kết nối kết hợp Zigbee và Thread : 40 thiết bị.
 - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home.
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Nguồn vào 5V-0.5A.
 - Kích thước: 108×30×8mm.

589.000 1 năm 8%

11 MP-K01D
Màn hình điều 
khiển trung tâm 
S1 Plus

Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus
 - Giao tiếp Wifi 2.4/5GHz, Zigbee
- Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị.
 - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz hoặc 5V DC-2A (cổng Type-C)
 - Tải định mức tổng 3 line:  2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh 
quang, LED)
 - Kích thước: 172x86x43.7mm.
 - Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1440x720.
 - Tích hợp micro và loa, xem và gọi trực tiếp camera chuông hình.
 - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, 
thời gian...
 - Hỗ trợ nhiều kiểu bố cục và chủ đề khác nhau để tùy chọn
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

7.139.000 1 năm 8%

Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE ( Trắng / Xám )
 - Phiên bản PoE có dây
 - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, 
Matter, Bluetooth.
 - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua cổng kết nối Ethernet 
RJ-45.
 - Độ phân giải camera 2.6K 2688×1520p. / Âm thanh 2 chiều.
 - Góc nhìn 112°.
 - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và 
báo động.
 - Tích hợp cảm biến PIR 10m.
 - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, Cloud miễn phí 7 ngày 
                             NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén 
H.264.
 - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, 
phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính.
 - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Kết nối lên đến 20 thiết bị thông qua Matter và Zigbee
 - Nguồn vào USB-C: 5V-2A / PoE: 48V 0.27A
 - Kích thước: 70.5×70.5×89mm.

Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi ( Trắng / Xám )
 - Phiên bản Wi-Fi không dây
 - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, 
Matter, Bluetooth.
 - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi.
 - Độ phân giải camera 2.6K 2688×1520p. / Âm thanh 2 chiều.
 - Góc nhìn 112°.
 - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và 
báo động.
 - Tích hợp cảm biến PIR 10m.
 - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, Cloud miễn phí 7 ngày, 
                              NAS hoặc NVR (đầu ghi IP) thông qua RTSP. 
Chuẩn nén H.264.
 - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, 
phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính.
 - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Kết nối lên đến 20 thiết bị thông qua Matter và Zigbee
 - Nguồn vào USB-C: 5V-2A
 - Kích thước: 70.5×70.5×89mm.



12 MP-K03D
Màn hình điều 
khiển trung tâm 
S1 Plus (EU)

Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus (EU)
 - Giao tiếp bằng sóng Wifi 2.4/5GHz, Zigbee, Bluetooth.
 - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị.
 - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home
 - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và 
Alexa.
 - Điện áp định mức: 220V AC, 50/60Hz hoặc 5V DC-2A (cổng Type-
C)
 - Tải định mức tổng 2 line: 1760W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh 
quang, LED)
 - Kích thước: 172x86x43.7mm.
 - Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1440x720.
 - Tích hợp micro và loa, xem và gọi trực tiếp camera chuông hình.
 - 2 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, 
thời gian...
 - Hỗ trợ nhiều kiểu bố cục và chủ đề khác nhau để tùy chọn
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

7.139.000 1 năm 8%

13 CH-C09D-B
Chuông cửa trung 
tâm G410 (Đen)

4.299.000
Đặt hàng 45 

ngày
BH 1 năm

8%

14 CH-C09D-W
Chuông cửa trung 
tâm G410 (Trắng)

4.299.000
Đặt hàng 45 

ngày
BH 1 năm

8%

CAMERA

15 CH-C01E
Camera thông 
minh trong nhà E1

Camera thông minh trong nhà E1
 - Giao tiếp bằng Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, WPA3, 
Bluetooth 5.2.
 - Độ phân giải camera 2K 2304×1296P. / Âm thanh 2 chiều.
 - Góc nhìn 101°.
 - Quay quét cho tầm nhin 360°.
 - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb, hoặc lưu trữ đám mây. Chuẩn nén H264.
 - Hỗ trợ AI nhận diện con người hạn chế cảnh báo giả sự kiện.
 - Đặt các điểm quay cố định 50 vị trí đặt trước.
 - Hỗ trợ add vào ứng dụng Apple Home Kit, Aqara Home và Google 
Home.
 - Nguồn vào 5V-2A, 10W.
 - Kích thước: 69×69×104mm.

1.689.000 1 năm 8%

16 CH-C08D-W
Camera ngoài trời 
G100 (Màu trắng)

1.199.000 Đặt hàng 45 ngày
BH 1 năm

8%

17 CH-C08D-B
Camera ngoài trời 
G100 (Màu đen)

1.199.000 Đặt hàng 45 ngày
BH 1 năm

8%

18 ZNMS02ES
Khóa cửa thông 
minh A100

Khóa cửa thông minh A100
 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0.
 - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home.
 - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 
mật khẩu tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần.
 - Khóa chốt bên trong.
 - Dùng 8 viên pin AA, 4 pin chạy chính và 4 pin dự phòng, dùng 
khoảng 18 tháng.
 - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V).
 - Kích thước thân khóa: 375×77×23.6mm, trọng lượng 3.6kg.
 - Kích thước ruột khóa: 176x94.5x20mm (Khuyên dùng cửa có độ 
dày 40mm, đố cửa sâu 100mm).

5.799.000 2 năm 8%

19 ZNMS20LM
Khóa cửa thông 
minh D100

Khóa cửa thông minh D100
 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0.
 - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home.
 - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu 
tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần.
 - Khóa chốt bên trong.
 - Tính năng nút chuông cửa.
 - Pin lithium-ion 2480mAh (7.2V), nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V), 
dùng khoảng 12 tháng, khi pin yếu khóa sẽ thông báo và gửi thông 
báo về điện thoại.
 - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V).
 - Kích thước thân khóa: 393.8x74.2x58.6mm, trọng lượng 4.2kg.
 - Kích thước ruột khóa: 176x94.5x20mm (Khuyên dùng cửa có độ 

11.999.000 2 năm 8%

Chuông cửa trung tâm G410 (Trắng / Đen)
- Giao tiếp bằng sóng : Zigbee, Thread, Wifi
- Hỗ trợ kết nối chỉ Zigbee hoặc chỉ Thread lên đến 40 thiết bị, kết nối 
vừa Zigbee vừa Thread lên đến 80 thiết bị.
- Độ phân giải: 2K 2048×1536p
- Góc nhìn: 139°
- Hỗ trợ lưu trữ và phân tích tối đa 30 gương mặt
- Tích hợp đèn hồng ngoại ban đêm
- Âm thanh còi báo động 95dB
- Hỗ trợ kết nối với thiết bị bên thứ ba thông qua giao thức Matter 
bằng sóng Thread
- Hỗ trợ lưu trữ : thẻ nhớ 512Gb, Cloud miễn phí 7 ngày hoặc 
                            NAS thông qua giao thức Samba, RTSP
- Điện áp đính mức:  12V-24V AC-0.2A 50/60Hz, 8V-24V
                                  DC-0.5A (Yêu cầu sử dụng đúng thông số 
nguồn) 
                                  hoặc 6 Pin AA Alkaline (Nút chuông)

Camera ngoài trời G100 ( Trắng / Đen )
- Giao tiếp bằng Wifi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fi 6
- Độ phân giải camera 3MP 2K 2304×1296p  / Âm thanh 2 chiều - có công 
nghệ thay đổi giọng nói
- Góc nhìn 118°
- Hỗ trợ phát hiện hình dạng con người; động vật; nhận dạng xe ; gói hàng 
- Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb ; lưu trữ đám mây ; NAS hoặc NVR thông qua RTSP 
. Chuẩn nén H264
- Tích hợp IR để ghi hình trắng đen và đèn trợ sáng để ghi hình màu ban đêm
- Có hỗ trợ tùy chỉnh âm thanh 
- Có hỗ trợ tính năng chống mất trộm
- Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home, Google Home và Samsung 
SmartThings.
- Chống bụi & nước :  IP65
- Nguồn vào:       USB-C  5V-1A.
- Kích thước :     58.16×58.16×72.25mm
- Môi trường tương thích : -10℃~+40℃

KHÓA CỬA THÔNG MINH



20 ML-D01D
Khóa cửa thông 
minh D200i

Khóa cửa thông minh D200i
 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0.
 - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home.
 - Hỗ trợ 50 khuôn mặt, 50 mật khẩu, 25 mật khẩu tạm thời, 8 mật 
khẩu dùng 1 lần, 25 thiết bị NFC
 - Khóa chốt bên trong.
 - Pin 5000mAh 7.5VDC, thời gian sử dụng 4 tháng
 - Nguồn điện khẩn cấp USB-C 5V
 - Kích thước thân khóa: 406x77x20mm (mặt trước), 406x77x26mm 
(mặt sau), 4.2kg.
 - Kích thước ruột khóa:176x94.5x20mm (Khuyên dùng cửa có độ dày 
40mm, đố cửa sâu 100mm).

17.659.000 2 năm 8%

21 DL-D01D
Khóa cửa thông 
minh U100

Khóa cửa thông minh U100
 - Kèm hub E1
 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0.
 - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home.
 - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 
mật khẩu tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần.
 - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 8 tháng.
 - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A).
 - Kích thước thân khóa : bên trong 140.2×76.2×46.2mm và bên 
ngoài 134.2×73.2×25 mm
 - Độ sâu ruột khóa: 83mm hoặc 93mm (Khuyên dùng cửa có độ dày 
35mm, đố cửa sâu 90mm).

5.759.000 2 năm 8%

22 DL-D05D
Khóa cửa thông 
minh U50

Khóa cửa thông minh U50
 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0.
 - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home.
 - Hỗ trợ 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời 
định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần.
 - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 8 tháng.
 - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A).
 - Kích thước thân khóa : bên trong 140.2×76.2×46.2mm và bên 
ngoài 134.8×74.8×26 mm
 - Độ sâu ruột khóa: 83mm hoặc 93mm (Khuyên dùng cửa có độ dày 
35mm, đố cửa sâu 90mm).

4.089.000 2 năm 8% chưa up

23 EL-D02D-B
Khóa cửa thông 
minh U200 (Đen)

6.989.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 2 năm

8%

24 EL-D02D-S
Khóa cửa thông 
minh U200 (Bạc)

6.989.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 2 năm

8%

25 EL-D03D-B
Khóa cửa thông 
minh U200 Lite 
(Đen)

3.799.000 Đặt hàng 45 ngày
 BH 2 năm

8%

26 EL-D03D-W
Khóa cửa thông 
minh U200 Lite 
(Trắng)

3.799.000 Đặt hàng 45 ngày
 BH 2 năm

8%

27 DL-D02D-B
Khóa cửa thông 
minh U300 (Đen)

6.169.000 2 năm 8%

28 DL-D02D-S
Khóa cửa thông 
minh U300 (Bạc)

6.169.000 2 năm 8%

29 DL-D02D-E
Khóa cửa thông 
minh U300 (Đen - 
Mặt kim loại)

6.169.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 2 năm

8%

30 SVD-C03 Chuông cửa G4

Chuông cửa G4
 - Giao tiếp không dây bằng sóng Wifi.
 - Gọi điện thoại trực tiếp đến app Apple Home Kit, Aqara Home.
 - Có loa gọi bên trong
 - Camera 1080p, góc nhìn 162°
 - Nhận điện gương mặt lên đến 30 người trong thư viện
 - Lưu trử miễn phí 7 ngày trên cloud, hoặc dùng thẻ nhớ lên đến 
512GB
 Nút chuông:
 - Dùng 6 viên pin AA, dùng khoảng 6 tháng.
 - Nguồn điện 12V-24V AC hoặc DC
 - Kích thước: 141.5×65×30.4mm
 Loa:
 - Nguồn điện 5V-1A
 - Kích thước: 65.2×65×28.4mm

3.099.000 1 năm 8%

31 NFC Card Thẻ NFC

Thẻ NFC
 - Phụ kiện khoá cửa thông minh
 - Chứa chip EAL5+ , con chip với cấp độ bảo mật cao.
 - Công nghệ chống sao chép.
 - Kích thước: 42x26x3,5mm.

159.000 8%

CẢM BIẾN

32 MS-S02
Cảm biến chuyển 
động P1

Cảm biến chuyển động P1
 - Công nghệ PIR.
 - Góc nhận diện 170° phát hiện lên đến 2m.
 - Góc nhận diện 150° phát hiện lên đến 7m.
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Dùng 2 pin CR2450 dung lượng 1240mAh cho tuổi thọ lên đến 5 
năm.
 - Kích thước: 33.1x33.1x41.6mm.

609.000 1 năm 8%

Khóa cửa thông minh U200 (Đen / Bạc)
 - Giao tiếp không dây bằng sóng BLE 5.1, Thread.
 - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter.
 - Hỗ trợ 20 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 
mật khẩu tạm thời định kỳ.
 - Bên trong dùng pin sạc Lithium 2000mAh, thời gian sử dụng lên 
đến 6 tháng. Cổng sạc type C 5V-2A
 - Bên ngoài dùng 4 viên pin AAA, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. 
Hoặc dùng nguồn 12-24V AC 0.2A hoặc 12-24V DC 0.5A.
 - Kích thước thân khóa: bên trong 153×61×62mm và bên ngoài 
146×33×43 mm
Khóa cửa thông minh U200 Lite ( Đen / Trắng )
  - Giao tiếp không dây bằng sóng BLE, Thread.
  - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter.
  - Hỗ trợ NFC Sticker rời có thể dùng điện thoại quét để mở khóa.
  - Hỗ trợ tính năng Yên Tĩnh mở khóa vào ban đêm.
  - Bên trong dùng pin sạc Lithium 2000mAh, thời gian sử dụng lên 
đến 6 tháng.
  - Kích thước thân khóa: bên trong 153×61×62mm và NFC Sticker 
30×30×2.3mm

Khóa cửa thông minh U300 (Đen / Bạc / Đen - Mặt kim loại )
 - Giao tiếp bằng sóng BLE, Thread.
 - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter.
 - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 10 thiết bị NFC, 25 
mật khẩu tạm thời định kỳ.
 - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 10 tháng.
 - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A).
 - Kích thước thân khóa : bên trong 159×74.5×76mm và bên ngoài 
140×76×73.5 mm.
 - Độ sâu ruột khóa: 80mm hoắc 90mm (Khuyên dùng cửa có độ dày 
35mm, đố cửa sâu 90mm).



33 ML-S03D
Cảm biến chuyển 
động và ánh sáng 
P2

Cảm biến chuyển động và ánh sáng P2
 - Công nghệ PIR.
 - Góc nhận diện 170° phát hiện lên đến 2m.
 - Góc nhận diện 120° phát hiện lên đến 7m.
 - Cảm biến ánh sáng phát hiện từ: 0-1500lux
 - Giao tiếp bằng sóng Thread.
 - Dùng 2 pin CR2450 dung lượng 1240mAh cho tuổi thọ lên đến 2 
năm.
 - Kích thước: 33.1x33.1x41.6mm.

1.029.000 1 năm 8%

34 PS-S03D
Cảm biến hiện 
diện FP1E

Cảm biến hiện diện FP1E
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0
 - Công nghệ radar cho độ chính xác đến 98%.
 - Công nghệ AI tự học đối tượng để lọc những đối tượng không phải 
con người.
 - Khu vực nhận diện lên đến 35m² khi lắp ngang và 50m² khi lắp trần.
 - Nguồn 5V-1A.
 - Kích thước: 57×50×37 mm

1.389.000 1 năm 8%

35 PS-S02D
Cảm biến hiện 
diện FP2

Cảm biến hiện diện FP2
 - Giao tiếp bằng sóng Wi-Fi, Bluetooth 4.2
 - Công nghệ radar cho độ chính xác đến 98%
 - Khu vực nhận diện lên đến 40m²
 - Nhận điện tối đa 5 đối tượng
 - Phát hiện người bị ngã
 - Chống nước IPX5
 - Nguồn 5V-1A
 - Kích thước: 64×64×29.5 mm

2.469.000 1 năm 8%

36 VB-S01D Cảm biến rung T1

Cảm biến rung T1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 với Thread
 - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm.
 - Kích thước: 36x36x9mm.

599.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

37 TH-S02D
Cảm biến nhiệt độ 
và độ ẩm T1

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm T1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0.3°C.
 - Dải độ ẩm 0 – 100% RH (không ngưng tụ), ±3%.
 - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. 
 - Kích thước: 36x36x9mm.

519.000 1 năm 8%

38 TH-S04D
Cảm biến nhiệt độ 
và độ ẩm W100

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm W100
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Tích hợp 3 nút nhấn điều khiển ngữ cảnh.
 - Dải nhiệt độ -20°C ~ +60°C, ±0.2°C.
 - Dải độ ẩm 0 – 98% RH (không ngưng tụ), ±2%.
 - Tích hợp màn hình hiển thị thông tin.
 - Dùng 2 pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. 
 - Kích thước: 86x86x13.65mm.

1.079.000 1 năm 8%

39 DW-S03D
Cảm biến cửa 
chính và cửa sổ T1

Cảm biến cửa chính và cửa sổ T1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. 
 - Khoảng cách tối đa cảnh báo 22mm.
 - Dùng pin CR1632 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. 
 - Kích thước: 41x22x11mm

449.000 1 năm 8%

40 DW-S02D
Cảm biến cửa 
chính và cửa sổ P2

Cảm biến cửa chính và cửa sổ P2
 - Giao tiếp bằng sóng Thread, Bluetooth 5.0.
 - Khoảng cách tối đa cảnh báo 30mm
 - Dùng pin CR123A cho tuổi thọ lên đến 1.5 năm. 
 - Kích thước: 77×22×22 mm và 36×11.5×7.3 mm

849.000 1 năm 8%

41 SJCGQ11LM Cảm biến nước

Cảm biến nước
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0.3°C.
 - Chống bụi và nước IP67.
 - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. 
 - Kích thước: 50x50x15mm.

479.000 1 năm 8%

42 WL-S02D Cảm biến nước T1

Cảm biến nước T1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0.3°C.
 - Chống bụi và nước IP67.
 - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. 
 - Kích thước: 50x50x15mm.

569.000 1 năm 8%

43 JT-BZ-03AQ/A
Cảm biến rò rỉ khí 
gas

Cảm biến rò rỉ khí gas
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0
 - Cảnh báo khi phát hiện khí Metan
 - Còi báo động 85dB, đèn LED

1.459.000 1 năm 8%

44 JY-GZ-03AQ Cảm biến khói

Cảm biến khói
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0
 - Cảnh báo khi phát hiện khói
 - Còi báo động 90 dB
 - Dùng pin CR17450

1.299.000 1 năm 8%

Ổ CẮM

45 SP-EUC01
Ổ cắm thông minh 
bản EU

Ổ cắm thông minh bản EU
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0
 - Công suất chịu tải tối đa 2300W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải.
 - Kích thước: Φ62x77.5mm.

819.000 1 năm 8%

46 ZNCZ12LM
Ổ cắm thông minh 
bản US

Ổ cắm thông minh bản US
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - Công suất chịu tải tối đa 1875W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải.
 - Kích thước: 67x47x35mm.

799.000 1 năm 8%



47 WP-P01D
Ổ cắm âm tường 
thông minh H2 
bản EU

Ổ cắm âm tường thông minh H2 bản EU
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0
 - Công xuất chịu tải tối đa 3680W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải.
 - Kích thước: 86x86x47.7mm.

1.079.000 1 năm 8%

48 ZNDDMK11LM
Tăng phô điều 
chỉnh đèn LED 
dây (CN)

Tăng phô điều chỉnh đèn LED dây (CN)
 - Biến LED dây thường thành LED dây thông minh

839.000 1 năm 8%

49 SSWHLQD11LM
Tăng phô điều 
khiển ánh sáng T2 
(15W) (CN)

Tăng phô điều khiển ánh sáng T2 (15W) (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - Điều chỉnh nhiệt độ màu và cường độ sáng hầu hết các thương 
hiệu đèn thông dụng trên thị trường.
 - Nguồn vào: 100-240VAC, 50/60Hz, tối đa 0.17A.
 - Nguồn ra: Tối đa 50VDC, tối đa 15W.
 - Kích thước: 170x40x30mm.

1.119.000 1 năm 8%

50 SSWHLQD12LM
Tăng phô điều 
khiển ánh sáng T2 
(24W) (CN)

Tăng phô điều khiển ánh sáng T2 (24W) (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - Điều chỉnh nhiệt độ màu và cường độ sáng hầu hết các thương 
hiệu đèn thông dụng trên thị trường.
 - Nguồn vào: 100-240VAC, 50/60Hz, tối đa 0.17A.
 - Nguồn ra: Tối đa 24VDC, tối đa 24W.
 - Kích thước: 170x40x30mm.

1.499.000 1 năm 8%

51 LTSZNSD01LM
Đèn Spotlight âm 
trần T2 10W (15°) 
(CN)

Đèn Spotlight âm trần T2 10W (15°) (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: >90Ra.
 - Chống chói: UGR<12.
 - Quang thông: 650lm.
 - Góc chiếu 15°.
 - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°.
 - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W.
 - Kích thước: đèn Φ82×76mm, driver 100×33×22mm.

1.289.000 1 năm 8%

52 LTSZNSD02LM
Đèn Spotlight âm 
trần T2 10W (24°) 
(CN)

Đèn Spotlight âm trần T2 10W (24°) (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: >90Ra.
 - Chống chói: UGR<12.
 - Quang thông: 650lm.
 - Góc chiếu 24°.
 - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°.
 - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W.
 - Kích thước: đèn Φ82×76mm, driver 100×33×22mm.

1.289.000 1 năm 8%

53 LTSZNSD03LM
Đèn Spotlight âm 
trần T2 10W (36°) 
(CN)

Đèn Spotlight âm trần T2 10W (36°) (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: >90Ra.
 - Chống chói: UGR<12.
 - Quang thông: 650lm.
 - Góc chiếu 36°.
 - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°.
 - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W.
 - Kích thước: đèn Φ82×76mm, driver 100×33×22mm.

1.289.000 1 năm 8%

54 LTSZNTD01LM
Đèn Downlight âm 
trần T2 10W (60°) 
(CN)

Đèn Downlight âm trần T2 10W (60°) (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: >90Ra.
 - Chống chói: UGR<15.
 - Quang thông: 650lm.
 - Góc chiếu 60°.
 - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°.
 - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W.
 - Kích thước: đèn Φ85×55mm, driver 100×33×22mm.

1.289.000 1 năm 8%

55 LB-L02D
Đèn LED Bulb T2 
(E27, RGB CCT)

Đèn LED Bulb T2 (E27, RGB CCT)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Quang thông: 1100lm.
 - Thay đổi màu sắc: 116 triệu màu.
 - Nhiệt độ màu: 2000K-9000K.
 - Chỉ số hoàn màu: Ra90.
 - Chuẩn đui bóng đèn: E27.
 - Tải định mức: 10,5W
 - Nguồn vào: 100-240 VAC, 50/60 Hz
 - Kích thước: Ø60x110mm

669.000 1 năm 8%

56 LB-L02E
Đèn LED Bulb T2 
(E27, Ánh sáng 
trắng)

Đèn LED Bulb T2 (E27, Ánh sáng trắng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Quang thông: 1100lm.
 - Thay đổi màu sắc: 116 triệu màu.
 - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K.
 - Chỉ số hoàn màu: Ra90.
 - Chuẩn đui bóng đèn: E27.
 - Tải định mức: 10,5W
 - Nguồn vào: 100-240 VAC, 50/60 Hz
 - Kích thước: Ø60x110mm

589.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

57 RLS-K01D
Đèn LED dây T1 
(2m)

Đèn LED dây T1 (2m)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, Matter.
 - Quang thông: 1200lm/2m
 - Thay đổi màu sắc: 16 triệu màu
 - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K
 - Tải định mức: 10W
 - Điện áp định mức: 100-240V~50/60Hz 1.2A
 - Chỉ số hoàn màu: Ra90
 - Mức độ bảo vệ: IP44
 - Mở rộng tối đa 10m
 - Tích hợp micro

1.309.000 1 năm 8%

ĐÈN THÔNG MINH



58 RLSE-K01D
Đèn LED dây T1 
bản mở rộng (1m)

Đèn LED dây T1 bản mở rộng (1m)
 - Nguồn vào: 24VDC ≤0.25A/m
 - Công suất định mức: 5W
 - Thay đổi màu sắc: 16 triệu màu
 - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K
 - Chỉ số hoàn màu: Ra90
 - Mức độ bảo vệ: IP44
 - Kích thước: 1000×12×2.8 mm

429.000 1 năm 8%

59 SSWCOBDD11LM
LED dây Aqara 
COB Light Strip T1

LED dây Aqara COB Light Strip T1
 - Công suất: 8W/M; Kích thước: 5000*10*2.2mm
 - Input 24V Power 8W/m 576 brads/m
 - Số LED trên mỗi mét : 576
 - Lên lịch bật/tắt, thay đổi màu sắc ánh sáng trắng vàng tự động theo 
thời gian
 - Chỉ số hoàn màu Ra 90, nhiệt độ màu từ 2700K đến 6500K
 - Góc chiếu rộng 180° đảm bảo ánh sáng phủ sóng đồng đều, không 
góc tối
 - Cần có thiết bị điều khiển LED dây và Hub trung tâm Aqara để sử 

1.289.000 1 năm 8%

60 CL-L02D
Đèn ốp trần Aqara 
T1M

Đèn ốp trần Aqara T1M 
- Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0
- Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6500K
- Thay đổi màu sắc ( viền xung quanh): 16 triệu màu
- Quang thông: 2200lm
- Chỉ số hoàn màu >90Ra
- Công suất định mức: 40W
- Mức độ ánh sáng xanh: RG0
- Khuyến cáo sử dụng cho phòng diện tích từ 5-20m²
- Nguồn vào: 100-240V ~ 50/60Hz tối đa 0.18A
- Kích thước D495xH75mm

3.299.000 1 năm 8%

61 GDSD11LM
Đèn ray Spotlight 
H1 Pro (24°)

Đèn ray Spotlight H1 Pro (24°)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 300lm.
 - Góc chiếu 24°.
 - Nguồn vào: 48VDC, 10W.
 - Kích thước: 106x48x171mm

1.569.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

62 GDGSD11LM
Đèn LED ray H1 
pro (6 bóng)

Đèn LED ray H1 pro (6 bóng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 180lm.
 - Góc chiếu 36°.
 - Nguồn vào: 48VDC, 6W.
 - Kích thước: 113x22x43mm

1.199.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

63 GDZDGSD11LM
Đèn LED ray bẻ 
góc H1 pro (6 
bóng)

Đèn LED ray bẻ góc H1 pro (6 bóng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 180lm.
 - Góc chiếu 36°.
 - Nguồn vào: 48VDC, 6W.
 - Kích thước: 117.5x22x103mm

1.489.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

64 GDGSD12LM
Đèn LED ray H1 
pro (12 bóng)

Đèn LED ray H1 pro (12 bóng)
- Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 360lm.
 - Góc chiếu 36°.
 - Nguồn vào: 48VDC, 12W.
 - Kích thước: 221x22x43mm

1.569.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

65 GDPGD11LM
Đèn LED ray phân 
cực H1 Pro (22cm)

Đèn LED ray phân cực H1 Pro (22cm)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 300lm.
 - Góc chiếu có thể phân cực.
 - Nguồn vào: 48VDC, 10W.
 - Kích thước: 221x22x46mm

1.289.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

66 GDFGD11LM
Đèn LED ray pha 
H1 Pro (30cm)

Đèn LED ray pha H1 Pro  (30cm)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 120lm.
 - Góc chiếu 100°.
 - Nguồn vào: 48VDC, 8W.
 - Kích thước: 303.5x22x43mm

1.289.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8% chưa up

67 GDFGD12LM
Đèn LED ray pha 
H1 Pro (60cm)

Đèn LED ray pha H1 Pro (60cm)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 240lm.
 - Góc chiếu 100°.
 - Nguồn vào: 48VDC, 16W.
 - Kích thước: 603.5x22x43mm

1.489.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8% chưa up

68 GDDXD
Đèn LED thả trần 
H1 Pro

Đèn LED ray thả trần H1 Pro
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K.
 - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra.
 - Quang thông: 300lm.
 - Góc chiếu 24°.
 - Nguồn vào: 48VDC, 10W.
 - Kích thước: 117.5x22x103mm

2.139.000
Đặt hàng 45 

ngày
 BH 1 năm

8%

CÔNG TẮC



69 SSM-U01
Module công tắc 
đơn T1 - có N

Mô-đun công tắc đơn T1 có dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Khoảng cách giao tiếp tốt với Hub là 30m.
 - Tải định mức: 2500W(đèn sợi đốt), 200W (đèn huỳnh quang, LED)
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A.
 - Kích thước: 42.9x40x19.9mm.

679.000 1 năm 8%

70 SSM-U02
Module công tắc 
đơn T1 - không N

Mô-đun công tắc đơn T1 không dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Khoảng cách giao tiếp tốt với Hub là 30m.
 - Tải định mức: Tối thiểu 3W, tối đa 1250W(đèn sợi đốt), 200W (đèn 
huỳnh quang, LED).
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz , tối đa 5A.
 - Kích thước: 42.9x40x21.4mm.

779.000 1 năm 8%

71 DCM-K01
Relay tiếp điểm 
khô T2

Rơ-le tiếp điểm khô T2
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Điện áp định mức: 100-250V, 50/60 Hz, Tối đa10A
 - Tải định mức AC:100-250V AC 10A-2500W với đèn sợi đốt; 1A - 
200W với đèn LED, 1A-1/4 Hp với động cơ.
 - Tải định mức DC: 24-30V DC 10A-300W (tải trở); 30-60V DC 1A- 
60W (tải trở)
 - Kích thước: 45.5×48×24 mm

999.000 1 năm 8%

72 WB-R02D
Nút bấm không 
dây mini T1

Nút bấm điều khiển không dây Mini T1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. 
 - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. 
 - Kích thước: 45x45x12mm.

449.000 1 năm 8%

73 CTP-R01 Aqara Cube T1 Pro

Khối lập phương điều khiển Cube T1 Pro
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - 06 dạng hành động: đẩy hộp, rung hộp, xoay qua trái phải (điều 
chỉnh được cường độ ánh sáng), gõ hai lần lên hộp, lật hộp 90° và lật 
180° để chọn hình thức điều khiển thiết bị khác hoặc thay đổi ngữ 
cảnh.
 - Có thể chuyển chế độ để điều khiển lên đến 24 cử chỉ. Xoay, lắc, 
hoặc giữ ở mỗi mặt.
 - Dùng pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 2 năm.
 - Kích thước: 45x45x45mm.

579.000 1 năm 8%

74 WRS-R02
Công tắc không 
dây H1 (Trắng)

789.000 1 năm 8%

75 WRS-R02G
Công tắc không 
dây H1 (Xám)

789.000 1 năm 8%

76 ZNXNKG02LM
Công tắc không 
dây núm xoay H1

Công tắc không dây núm xoay H1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Có thể điều khiển 5 ngữ cảnh.
 - Có thể xoay núm tròn hoặc nhấn giử và xoay để điều khiển dimmer 
đèn hoặc hành trình của rèm.
 - Dùng 2 pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 3 năm.
 - Kích thước: 86x86x24mm.

999.000 1 năm 8%

77 QBKG21LM
Công tắc vuông 
D1 1 Nút - không 
N (Trắng)

879.000 1 năm 8%

78 QBKG21LM-B
Công tắc vuông 
D1 1 Nút - không 
N (Đen)

879.000 1 năm 8%

79 QBKG22LM
Công tắc vuông 
D1 2 Nút - không 
N (Trắng)

949.000 1 năm 8%

80 QBKG22LM-B
Công tắc vuông 
D1 2 Nút - không 
N (Đen)

949.000 1 năm 8%

81 QBKG25LM
Công tắc vuông 
D1 3 Nút - không 
N (Trắng)

1.039.000 1 năm 8%

82 QBKG25LM-B
Công tắc vuông 
D1 3 Nút - không 
N (Đen)

1.039.000 1 năm 8%

83 QBKG23LM
Công tắc vuông 
D1 1 Nút - có N 
(Trắng)

759.000 1 năm 8%

84 QBKG23LM-B
Công tắc vuông 
D1 1 Nút - có N  
(Đen)

759.000 1 năm 8%

85 QBKG24LM
Công tắc vuông 
D1 2 Nút - có N  
(Trắng)

819.000 1 năm 8%

86 QBKG24LM-B
Công tắc vuông 
D1 2 Nút - có N  
(Đen)

819.000 1 năm 8%

87 QBKG26LM
Công tắc vuông 
D1 3 Nút - có N  
(Trắng)

909.000 1 năm 8%

88 QBKG26LM-B
Công tắc vuông 
D1 3 Nút - có N  
(Đen)

909.000 1 năm 8%

Công tắc không dây 2 nút thông minh H1 (Trắng/Xám)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Dùng pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 5 năm.
 - Kích thước: 85.8x86x12.5mm.

Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây 
nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn 
huỳnh quang, LED).
 - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x15.12mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây 
nguội 
 - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 
300W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x15.12mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây 
nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức tổng 3 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 
300W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x15.12mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) 
 - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x15.12mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen ) có dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức tổng 2 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh 
quang, LED) 
 - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x15.12mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội 
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0
 - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh 
quang, LED) 
 - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz
 - Kích thước: 86x86x15.12mm
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.



89 WS-USC01
Công tắc chữ nhật 
Q1 1 Nút - không N

Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (Trắng) không dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn 
CFL / LED), Động cơ 1/4 HP.
 - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz.
 - Kích thước: 120x74x36.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

979.000 1 năm 8%

90 WS-USC02
Công tắc chữ nhật 
Q1 2 Nút - không N

Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (Trắng) không dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 600W (đèn sợi đốt), 
200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP.
 - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz.
 - Kích thước: 120x74x36.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

1.119.000 1 năm 8%

91 WS-USC03
Công tắc chữ nhật 
Q1 1 Nút - có N

Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (Trắng) có dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 
1/4 HP.
 - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz.
 - Kích thước: 120x74x36.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

979.000 1 năm 8%

92 WS-USC04
Công tắc chữ nhật 
Q1 2 Nút - có N

Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (Trắng) có dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức tổng 2 line: 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / 
LED), Động cơ 1/4 HP.
 - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz.
 - Kích thước: 120x74x36.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

1.109.000 1 năm 8%

93 WS-EUK01
Công tắc vuông 
H1 1 Nút - không 
N (Trắng)

929.000 1 năm 8%

94 WS-EUK01G
Công tắc vuông 
H1 1 Nút - không 
N (Xám)

929.000 1 năm 8%

95 WS-EUK02
Công tắc vuông 
H1 2 Nút - không 
N (Trắng)

1.029.000 1 năm 8%

96 WS-EUK02G
Công tắc vuông 
H1 2 Nút - không 
N (Xám)

1.029.000 1 năm 8%

97 QBKG29LM
Công tắc vuông 
H1 3 Nút - không 
N (Trắng)

Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (Trắng) không dây nguội 
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A.
 - Tải định mức tổng 3 line: tối thiểu 3W, tối đa 2200W(đèn sợi đốt), 
300W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.

1.629.000 1 năm 8%

98 WS-EUK03
Công tắc vuông 
H1 1 Nút - có N  
(Trắng)

859.000 1 năm 8%

99 WS-EUK03G
Công tắc vuông 
H1 1 Nút - có N  
(Xám)

859.000 1 năm 8%

100 WS-EUK04
Công tắc vuông 
H1 2 Nút - có N  
(Trắng)

979.000 1 năm 8%

101 WS-EUK04G
Công tắc vuông 
H1 2 Nút - có N  
(Xám)

979.000 1 năm 8%

102 QBKG32LM
Công tắc vuông 
H1 3 Nút - có N  
(Trắng)

Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (Trắng ) có dây nguội 
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A,
 - Tải định mức tổng 3 line: tối đa 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn 
huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

1.499.000 1 năm 8%

103 ZNQBKG42LM-W
Công tắc Z1 Pro 1 
Nút - Trắng

1.169.000 1 năm 8%

104 ZNQBKG42LM-B
Công tắc Z1 Pro 1 
Nút - Đen

1.169.000 1 năm 8%

105 ZNQBKG43LM-W
Công tắc Z1 Pro 2 
Nút - Trắng

1.269.000 1 năm 8%

106 ZNQBKG43LM-B
Công tắc Z1 Pro 2 
Nút - Đen

1.269.000 1 năm 8%

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) không dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A.
 - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 2000W(đèn sợi đốt), 300W (đèn 
huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) không dây 
nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A.
 - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 2000W(đèn sợi đốt), 
300W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) có dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A.
 - Tải định mức: tối đa 2000W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, 
LED).
 - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) có dây nguội
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A.
 - Tải định mức tổng 2 line: tối đa 2000W(đèn sợi đốt), 400W (đèn 
huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

Công tắc tường 1 nút thông minh Z1 Pro ( Trắng / Đen )
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa 2200W(đèn sợi 
đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED)
 - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x33.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.
 - Thống kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất 
đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội).
 - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và 
hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 
lần và nhấn giữ.
Công tắc tường 2 nút thông minh Z1 Pro ( Trắng / Đen )
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 2 line 
2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED)
 - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x33.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.
 - Thống kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất 
đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội).
 - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và 
hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 
lần và nhấn giữ.



107 ZNQBKG44LM-W
Công tắc Z1 Pro 3 
Nút - Trắng

1.339.000 1 năm 8%

108 ZNQBKG44LM-B
Công tắc Z1 Pro 3 
Nút - Đen

1.339.000 1 năm 8%

109 ZNQBKG45LM-W
Công tắc Z1 Pro 4 
Nút - Trắng

1.429.000 1 năm 8%

110 ZNQBKG45LM-B
Công tắc Z1 Pro 4 
Nút - Đen

1.429.000 1 năm 8%

111 WS-K01D Công tắc H1 20A

Công tắc tường 1 nút thông minh 20A  H1 (Trắng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 20A.
 - Tải định mức: 4800W (tải trở), 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn 
huỳnh quang, LED)
 - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.
 - Vật liệu nhựa chống cháy
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.
 - Ứng dụng cho các thiết bị điện tải trở cao: máy nước nóng, ấm siêu 

1.179.000 1 năm 8%

112 MS-K01D
Công tắc cảm ứng 
S1E

Công tắc cảm ứng S1E
 - Giao tiếp Wifi 2.4GHz
 - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz
 - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh 
quang, LED) 
 - Kích thước: 86x86x41.35mm
 - Kích thước màn cảm ứng: 4 inch
 - Hỗ trợ 10 kiểu bố cục và 13 chủ đề khác nhau để tùy chọn
 - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, 

1.819.000 1 năm 8%

113 MP-K04D-G
Công tắc cảm ứng 
S100 (Xám)

2.429.000 Đặt hàng
1 năm

8%

114 MP-K04D-W
Công tắc cảm ứng 
S100 (Trắng)

2.429.000 Đặt hàng
1 năm

8%

115 DS-K01D
Công tắc núm 
xoay V1

Công tắc núm xoay V1 (Trắng)
 - Giao tiếp bằng sóng Wifi 2.4/5GHz, BLE
 - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz
 - Tải định mức tổng 2 line: 1920W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh 
quang, LED) 
 - Kích thước: 86x86x62.1mm
 - Kích thước màn cảm ứng: 1.32 inch
 - Hỗ trợ nhiều chủ đề khác nhau để tùy chọn
 - Tích hợp cảm biến hiện diện, nhiệt độ và độ ẩm hiển thị trực tiếp 
trên màn hình
 - Màn hình điều khiển các thiết bị và ngữ cảnh. Núm xoay điều khiển 
hành trình rèm, đèn thông minh và tăng phô của Aqara

4.359.000 1 năm 8%

116 WS-K02D
Công tắc tường 4 
nút V1 (Trắng)

Công tắc tường 4 nút V1 (Trắng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz
 - Tải định mức tổng 2 line: 1920W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh 
quang, LED) 
 - Kích thước: 86x86x41.35mm
 - Kích thước màn cảm ứng: 2.08 inch
 - Hỗ trợ nhiều chủ đề khác nhau để tùy chọn
 - Tích hợp cảm biến hiện diện
 - Màn hình hiển thị Icon và tên nút nhấn dễ dàng sử dụng. Tích hợp 
2 nút nhấn ngữ cảnh
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C

2.609.000 1 năm 8%

117 WS-K02E
Công tắc chữ nhật 
H2 (US) - 2 nút 1 
kênh

Công tắc tường 2 nút 1 kênh thông minh H2 US (Trắng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A.
 - Tải định mức 1 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 1 
line 1200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 119x74x42mm.
 - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

1.129.000 1 năm 8%

118 WS-K03E
Công tắc chữ nhật 
H2 (US) - 2 nút 2 
kênh

Công tắc tường 2 nút 2 kênh thông minh H2 US (Trắng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A.
 - Tải định mức 2 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 2 
line 1200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 119x74x42mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

1.129.000 1 năm 8%

Công tắc tường 3 nút thông minh Z1 Pro ( Trắng / Đen )
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 
2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED)
 - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x33.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.
 - Thống kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất 
đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội).
 - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và 
hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 
lần và nhấn giữ .
Công tắc tường 4 nút thông minh Z1 Pro ( Trắng / Đen )
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 
2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED)
 - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz.
 - Kích thước: 86x86x33.5mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.
 - Thống kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất 
đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội).
 - Nút điều khiển 3 ngữ cảnh dưới cùng: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và 
nhấn giữ.
 - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và 
hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 
lần và nhấn giữ.

Công tắc cảm ứng S100 ( Xám  / Trắng )
 - Giao tiếp Wifi băng tần kép 2.4GHz / 5GHz, Zigbee 3.0, BLE
 - Điện áp định mức: 100 - 240V AC, 50Hz
 - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh 
quang, LED) 
 - Kích thước: 86x86x43.7mm
 - Kích thước màn cảm ứng: 4 inch
 - Hỗ trợ 10 kiểu bố cục và 13 chủ đề khác nhau để tùy chọn
 - Tích hợp cảm biến hiện diện
 - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, 
thời gian...
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.



119 WS-K04E
Công tắc chữ nhật 
H2 (US) - 4 nút 3 
kênh

Công tắc tường 4 nút 3 kênh thông minh H2 US (Trắng)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A.
 - Tải định mức 3 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 3 
line 1200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Kích thước: 119x74x42mm.
 - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.

1.249.000 1 năm 8%

120 WS-K07D
Công tắc vuông 
H2 (EU) - 2 nút 1 
kênh

Công tắc tường 2 nút H2 EU
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A.
 - Tải định mức 1 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 1 
line 1600W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED)
 - Kích thước: 86x86x45mm
 - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C

1.189.000 1 năm 8%

121 WS-K08D
Công tắc vuông 
H2 (EU) - 4 nút 2 
kênh

Công tắc tường 4 nút H2 EU
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A.
 - Tải định mức 2 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 2 
line 1600W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED)
 - Kích thước: 86x86x45mm
 - Tích hợp 2 nút nhấn ngữ cảnh.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C

1.269.000 1 năm 8%

122 KD-R01D-W
Núm xoay không 
dây H2 (EU) - 
Trắng

1.199.000 1 năm 8%

123 KD-R01D-G
Núm xoay không 
dây H2 (EU) - Xám

1.199.000 1 năm 8%

ĐỘNG CƠ RÈM

124 CD-M01D
Bộ điều khiển rèm 
kéo ngang

Bộ điều khiển rèm kéo ngang
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - Nguồn điện: 220-230V AC, 50/60Hz.
 - Tốc độ vòng quay: 17 vòng/phút.
 - Tốc độ kéo: 14cm/s.
 - Tải tối đa: 50Kg
 - Kích thước: 70x50x346mm.

1.789.000 1 năm 8%

125 ZNCLDJ01LM
Bộ điều khiển rèm 
kéo ngang C3

Bộ điều khiển rèm kéo ngang C3 (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz.
 - Tốc độ vòng quay: 65 vòng/phút.
 - Tốc độ kéo: 12cm/s.
 - Tải tối đa: 80Kg
 - Kích thước: 50x50x315mm.

2.839.000 1 năm 8%

126 SRSC-M01
Bộ điều khiển rèm 
cuốn dọc

Bộ điều khiển rèm cuốn dọc
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn điện: 220-230V AC, 50Hz, 0.53A.
 - Công suất: 121W.
 - Tốc độ vòng quay: 17 vòng/phút.
 - Đường kính ống: 35mm.
 - Mô-men xoắn định mức: 8N·m.

3.189.000 1 năm 8%

127 CD-M03D
Bộ điều khiển rèm 
cuốn dọc T1S

Bộ điều khiển rèm cuốn dọc T1S
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Nguồn điện: 110-240V AC, 50/60Hz, 0.3A.
 - Công suất: 20W.
 - Tốc độ vòng quay: 25 vòng/phút.
 - Đường kính ống: 25mm.
 - Mô-men xoắn định mức: 1.2N·m.

2.479.000 1 năm 8%

128 ZNMHLDJ01LM
Bộ điều khiển rèm 
H1

Bộ điều khiển rèm H1 (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee.
 - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz.
 - Tốc độ vòng quay động cơ kéo ngang: 100 vòng/phút.
 - Tốc độ vòng quay động xoay góc: 35 vòng/phút.
 - Tốc độ kéo: 15cm/s.
 - Tải tối đa: 50Kg
 - Kích thước: 44x55x278mm.

4.239.000 1 năm 8%

129 RSD-M01
Bộ điều khiển rèm 
cuốn hạt

Bộ điều khiển rèm cuốn hạt
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Dùng pin Lithium ( không thể thay thế ) dùng đến 2 tháng (rèm 
1,8m * 1,8m lên xuống mỗi ngày một lần)
 - Nguồn: 5V-1A.
 - Kích thước: 42x37x165mm.

1.709.000 1 năm 8%

130 CM-M01-R
Bộ điều khiển rèm 
E1 (thanh tròn)

Bộ điều khiển rèm E1 (thanh tròn)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Dùng pin Lithium dung lượng 6000mAh, thời gian dùng lên đến 1 
năm. 
 - Nguồn: 5V-1.5A.
 - Công suất: 7.5W
 - Chống nước: IP20
 - Tốc độ vòng quay: 100 vòng/phút
 - Tốc độ kéo: 12cm/s
 - Tải trọng kéo tối đa: 12kg.
 - Tích hợp cảm biến ánh sáng.
 - Rèm ống tròn kích thước ống trượt là 25-32mm.

2.999.000 1 năm 8%

Núm xoay không dây H2 EU (Trắng/Xám)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread.
 - Nguồn vào: 220-240V AC, 50/60Hz.
 - Tải định mức: tối thiểu 4W khi kết nối app Aqara Home bằng Matter 
và 9W với các phương thức khác (không dây nguội), tối đa 300W(đèn 
sợi đốt/halogen), 200W (đèn huỳnh quang, LED).
 - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh và núm xoay dimmer các thiết bị đèn.
 - Kích thước: 86x86x55.45mm.
 - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.



131 CM-M01-T
Bộ điều khiển rèm 
E1 (thanh chữ U 
và chữ I)

Bộ điều khiển rèm E1 (thanh chữ U và chữ I)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Dùng pin Lithium dung lượng 6000mAh, thời gian dùng lên đến 1 
năm. 
 - Nguồn: 5V-1.5A.
 - Công suất: 7.5W
 - Chống nước: IP20
 - Tốc độ vòng quay: 100 vòng/phút
 - Tốc độ kéo: 12cm/s
 - Tải trọng kéo tối đa: 12kg.
 - Tích hợp cảm biến ánh sáng.
 - Rèm chữ U kích thước tối đa ống trượt là 8mm.
 - Rèm chữ I kích thước tối thiểu thanh trượt là 10mm.
 - Kích thước: 140.5x96x44mm.

2.639.000 1 năm 8%

SẢN PHẢM KHÁC

132 VC-X01E
Bộ điều khiển van 
T1

Bộ điều khiển van T1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0.
 - Điều khiển được cả van thẳng và van cánh bướm.
 - Dùng 4 viên pin AA cho thời gian dùng lên đến 2 năm.
 - Chống bụi và nước IP20.
 - Áp suất van 1.6MPa.
 - Mô-men xoắn 30-60Kg.cm.
 - Kích thước: 93x72x84cm.

1.569.000 1 năm 8%

133 PETC1-M01
Máy cho thú cưng 
ăn C1

Máy cho thú cưng ăn thông minh C1
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wifi (Tùy chọn thêm)
 - Hẹn giờ đổ thức ăn tự động theo lịch
 - Thiết lập lượng thức ăn cố định cho thú cưng
 - Hộp đựng thức ăn và bát cũng có thể dễ dàng tháo rời và rửa sạch
 - Hộp thức ăn có dung tích chứa 4 lít, thức ăn hạt khoảng 1.7Kg.
 - Hỗ trợ thu âm và phát lời nhắn cho thú cưng
 - Nguồn 5V-1A
 - Có thể sử dụng nguồn 3 pin loại D (LR20) dự phòng

2.639.000 1 năm 8%

134 ZNYB01LM
Máy sưởi phòng 
tắm T1 (CN)

Máy sưởi phòng tắm T1 (CN)
 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0 (remote)
 - Động cơ biến tần kép
 - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz
 - Công suất định mức: 2800W
 - Công suất sưởi 2700W
 - Công suất thông gió 20W
 - Công suất chiếu sáng 22W
 - Nhiệt độ màu 2700-6500K
 - Pin remote: CR2032×2
 - Làm nóng nhanh, không gây hại sức khoẻ
 - Mức độ bảo vệ: IPX2 (máy sưởi), IP20 (đèn), IPX4 (remote)
 - Độ ẩm là việc: 0-90%, không ngưng tụ
 - Kích thước: 300×x600×34mm (ốp trước); 330×580×90mm (thân 
máy)
 - Diện tích sử dụng: từ 4 đến 8m²

5.519.000 1 năm 8%

135 VRFKZQ02ES
Bộ điều khiển máy 
lạnh tập trung 
VRF T1

Bộ điều khiển máy lạnh tập trung VRF T1
 - Giao tiếp bằng sóng ZigBee, BLE, Wifi, RS485.
 - Kết nối tối đa 3 dàn nóng và 64 mặt lạnh, 16 thiết bị cấp gió, 16 
thiết bị sưởi sàn.
 - Phản hồi trạng thái 2 chiều.
 - Tương thích nhiều hãng máy lạnh trên thị trường: HITACHI, 
DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI, GREE, MEDIA, LG, SAMSUNG, 
PANASONIC, TCL, CHIGO, TICA, FUJITSU,…
 - Nguồn vào: 12-30VDC-0.5A
 - Kích thước: 106×96×57mm.

11.590.000
Đặt hàng 45 

ngày, 
BH 1 năm

8%

136 WT-A01D
Bộ điều khiển 
nhiệt độ  W400 
(VRF) 

Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (VRF)
- Giao tiếp bằng sóng :  Zigbee, BLE, Wifi
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm hỗ trợ điều khiển nhiệt độ 
chính xác
- Hỗ trợ điều khiển từ xa, giọng nói, hẹn giờ, liên kết thông minh. 
- Điện áp đính mức:   100-240V ~ 50/60Hz
- Kích thước: 86×86×44mm
- Kích thước màn hình cảm ứng: 4 inch

5.089.000
Đặt hàng 45 

ngày, 
BH 1 năm

137 WT- A02D
Bộ điều khiển 
nhiệt độ W400 
(FCU) 

Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (FCU) ( Trắng / Xám )
- Giao tiếp bằng sóng :  Zigbee, BLE, Wifi
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm hỗ trợ điều khiển nhiệt độ 
chính xác
- Hỗ trợ điều khiển từ xa, giọng nói, hẹn giờ, liên kết thông minh. 
- Điện áp đính mức:   100-240V ~ 50/60Hz
- Kích thước: 86×86×44mm
- Tích hợp màn hình cảm ứng: 4 inch

5.089.000
Đặt hàng 45 

ngày, 
BH 1 năm

PHỤ KIỆN

138  MATCT1-XAM MATCT1-GOLD
Mặt công tắc 1 nút 
D1 - Màu Xám/ 
Gold

Mặt công tắc 1 nút D1 - Màu Xám/ Gold
 - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1.
 - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara.
 - Ốp thay đổi màu sắc đủ 1-2-3 nút.
 - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn.
 - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu.
 - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.

169.000 Đặt hàng 45 
ngày

8%

139  MATCT2-XAM MATCT2-GOLD
Mặt công tắc 2 nút 
D1 - Màu Xám/ 
Gold

Mặt công tắc 2 nút D1 - Màu Xám/ Gold
 - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1.
 - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara.
 - Ốp thay đổi màu sắc đủ 1-2-3 nút.
 - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn.
 - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu.
 - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.

209.000 Đặt hàng 45 
ngày

8%



140  MATCT3-XAM MATCT3-GOLD
Mặt công tắc 3 nút 
D1 - Màu Xám/ 
Gold

Mặt công tắc 3 nút D1 - Màu Xám/ Gold
 - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1.
 - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara.
 - Ốp thay đổi màu sắc đủ 1-2-3 nút.
 - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn.
 - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu.
 - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.

249.000 Đặt hàng 45 
ngày

8%

141 KEDEMO-A100 Kệ khóa A100
Kệ demo khoá A100
 - Kệ được thế kế riêng cho khoá A100
 - Khe lắp lõi khóa

Liên hệ Hàng sẵn 8%

142 KEDEMO-D100 Kệ khóa D100
Kệ demo khoá D100
 - Kệ được thế kế riêng cho khoá D100
 - Khe lắp lõi khóa

Liên hệ Hàng sẵn 8%

143 KEDEMO-U100 Kệ khóa U100

Kệ demo khoá U100
 - Kệ được thế kế riêng cho khoá U100
 - Khe lắp lõi khóa
 - Xoay được

Liên hệ Hàng sẵn 8%

144 AC-X01E Phụ kiện FP2 Phụ kiện giá đỡ cảm biến hiện diện FP2 Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%

145 FFGJT11LM Vỏ chuông G4 Vỏ nhựa chống mưa cho chuông cửa G4 (Đen) Liên hệ Hàng sẵn 8%

146 AL-D01D
Phụ kiện khóa 
U200

Phụ kiện chốt khoá U200 (EL-D02D-B/S) Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%

147 MT-M01D
Ray rèm CD-M01D 
(1,75-3m)

Đường ray (1,75-3m) cho CD-M01D
 - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng;
 - Tải tối đa: 30kg;
 - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi;
 - Độ dày đường ray: 1mm;
 - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm;
 - Độ rộng khe trượt: 10 mm

Liên hệ Hàng sẵn 8%

148 MT-M02D
Ray rèm CD-M01D 
(2,1-3,6m)

Đường ray (2,1-3,6m) cho CD-M01D
 - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng;
 - Tải tối đa: 30kg;
 - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi;
 - Độ dày đường ray: 1mm;
 - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm;
 - Độ rộng khe trượt: 10 mm

Liên hệ Hàng sẵn 8%

149 MT-M03D
Ray rèm CD-M01D 
(2,5-4,5m)

Đường ray (2,5-4,5m) cho CD-M01D
 - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng;
 - Tải tối đa: 30kg;
 - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi;
 - Độ dày đường ray: 1mm;
 - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm;
 - Độ rộng khe trượt: 10 mm

Liên hệ Hàng sẵn 8%

150 MT-M04D
Giá đỡ ray đơn 
cho CD-M01D

Giá đỡ ray đơn cho CD-M01D Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%

151 MT-M05D
Giá đỡ ray đôi cho 
CD-M01D

Giá đỡ ray đôi cho CD-M01D Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%

152 ZNCLDJ01LM-TC

Motor C3 
transmission case 
(phụ kiện 
ZNCLDJ01LM)

Motor C3 transmission case (phụ kiện ZNCLDJ01LM) Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%

153 FE-X01D-W/B
Khung cố định 2 
công tắc H2 EU 
(Trắng/ Đen)

Khung cố định 2 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen) Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%

154 FE-X02D-W/B
Khung cố định 3 
công tắc H2 EU 
(Trắng/ Đen)

Khung cố định 3 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen) Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%

155

Khung lắp trần 
thạch cao, trần 
nhựa cho đèn 
sưởi T1

Gồm 1 bộ khung 30x60 Liên hệ Đặt hàng 45 
ngày

8%


